TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HKI – TOÁN 6

NĂM HỌC: 2020 – 2021
Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính: 
a.) 27– 48:12 + 5.4




b.) 32.2 – 739:738  + 20200 
c.) 76 – 3.{160–3.[52–80:(32 + 8)]} 
Bài 2: (2đ) Tìm số tự nhiên x, biết: 

a.) 3.x – 3 = 
36



b.) 35 + 5.(x + 1) = 80
c.) 25 – 3x – 3  = 3.23
Bài 3: (1,5đ) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

A = ( x(N / 144
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x và 10 <  x < 30(
Bài 4: (0,75đ) Học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 8, hàng 10, hàng 12 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh trong khoảng từ 350 đến 400. Tính số học sinh khối 6 trường đó.
Bài 5: (0,75đ): Phòng học lớp 6A có 6 dãy bàn, mỗi dãy có 8 chỗ ngồi. Sau khi cô chủ nhiệm xếp các bạn vào chỗ ngồi thì còn dư ra 1 bạn không có chỗ ngồi. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh.                     
Bài 6 : (2đ) Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 1cm, OB = 5cm.

a.) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Tính AB.








       

b.) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính MB. 
ĐÁP ÁN 
Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính: 

a.)27– 48:12 + 5.4

= 27  – 4 + 20
(0,25 + 0,25)
= 23 + 20

(0,25)
= 43


(0,25)
b.) 32.2 – 739:738   + 20200
= 9.2 – 7 + 1

(0,5) 
= 18 -7 + 1

(0,25)
= 11 + 1

= 12


(0,25)
c.) 76 – 3.{160–3.[52–80:(32 + 8)]}

= 76 – 3.{160–3.[52–80:40]}
(0,25)
= 76 – 3.{160–3.[52–2]}
= 76 – 3.{160–3.50}

(0,25)
= 76 – 3.{160–150}
= 76 – 3.10



(0,25)
= 76 – 30




= 46




(0,25)
Bài 2: (2đ) Tìm số tự nhiên x, biết: 

a.) 3.x – 3 = 
36

  3.x  = 36 + 3
(0,25)
  3.x  = 39

(0,25)
     x  = 39 : 3


    x   = 13

(0,25)
b.) 35 + 5.(x + 1) = 80

 5.(x + 1) = 80 – 35 


5.(x + 1) = 45

(0,25)
    (x + 1) = 45:5

    (x + 1) = 9

(0,25)
             x = 9 – 1 

             x = 8

(0,25)
c.) 25 – 3x – 3  = 3.23
25 – 3x – 3  = 3.8
25 – 3x – 3  = 24
        3x – 3  = 25 - 24

        3x – 3  = 1

(0,25)
        x - 3 = 0

             x = 3

(0,25)
Bài 3: (1,5đ) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
A = ( x(N / 144
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x và 10 <  x < 30(
Vì 144
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x  nên x ( ƯC(144, 216,252)

(0,25)
144 = 24.32,  216 = 23.33, 252 =22.32.7



(0,25)
ƯCLN(144, 216,252) = 22.32
= 36



(0,25)
ƯC(144, 216,252) 
 = Ư(36) = {1;2;3;4;6;9;12;18;36}
(0,25)

Vì 10 <  x < 30 nên x = 12; 18.




(0,25)
A ={ 12; 18} 






(0,25) 
Bài 4: (0,75đ) 
Gọi a là số học sinh khối 6 của trường đó.

Suy ra:  a ( BC(8, 10, 12)





(0,25)
 8 = 23, 10 = 2.5, 12 = 22.3







BCNN(8, 10, 12) = 23.3.5 = 120




(025)
BC(8, 10, 12) = B(120) = {0; 120; 240; 360; 480; ... }



Vì số học sinh trong khoảng từ 350 đến 400 nên a = 360.



Vậy số học sinh khối 6 trường đó là 360. 



(0,25)
Bài 5: (0,75đ): Số học sinh lớp 6A là:


6.8 + 1 =  48 + 1 = 49

(0,25+0,25 +0,25)
Bài 6: 
a.)(1đ)

Lí luận điểm nằm giữa :   



 0,25đ

Viết công thức :           




 0,25đ 

Thay số và tính:           




 0,5đ

b.) (1đ)

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

(0,25)

 Nên MB = AB:2

 



(0,25) 

Thay số và tính  MB




(0,5đ)
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